
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Chính trị và pháp luật các nước Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30072 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO 

trong 

thành 

phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nắm được các kiến thức căn bản về lý 

thuyết chính trị học và pháp luật học, 

thể chế chính trị và luật pháp các nước 

Đông Á hiện nay. Khả năng áp dụng 

kiến thức về thể chế chính trị và hệ 

thống pháp luật của từng quốc gai 

trong khu vực để giải quyết các tình 

huống pháp lý đơn giản. 

Tự 

luận 
25% 1 2.5  

CLO2 

Biết được những đặc điểm và nội 

dung cơ bản về thể chế chính trị và 

pháp luật của các quốc gia khu vực 

Đông Á; tác động của thể chế chính 

trị và pháp luật tới sự phát triển kinh 

tế, văn hoá, xã hội của các nước Đông 

Á. 

Tự 

luận 
20% 1, 2 2.0  

CLO3 

Giải thích được sự khác biệt, tương 

đồng về thể chế chính trị và pháp luật 

hiện nay ở khu vực Đông Á, đối tượng 

nghiên cứu và học tập của ngành 

Đông phương học. 

Tự 

luận 
30% 2 3.0  

CLO4 

Vận dụng những kiến thức về thể chế 

chính trị và pháp luật vào việc lý giải 

sự đa dạng của khu vực Đông Á trong 

lĩnh vực này. 

Tự 

luận 
25% 2 2.5  

 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Chính trị và pháp luật các nước Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30072 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (3.5 điểm): Anh/chị hãy nhận diện lỗi sai trong các đoạn văn dưới đây và viết lại cho đúng: 

Hướng dẫn: Không cần kẻ bảng. Trả lời theo từng số thứ tự  

Ví dụ: 1. Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, Việt Nam 

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ đương nhiệm Quốc gia 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

  

 



 

4 

 

  

 

5 

 

  

 

 

Câu 2 (6.5 điểm):  

Trong lịch sử, nền chính trị của các nước Đông Á đã chứng kiến sự tiếp nhận và biến đổi đáng 

kể từ các giá trị và hệ thống chính trị Âu-Mỹ (thể chế, bộ máy nhà nước, luật pháp…).  

• Anh/chị hãy vận dụng những kiến thức đã học để chỉ ra những yếu tố chính trị mà 

các quốc gia Đông Á đã tiếp nhận từ các nước Âu-Mỹ thông qua thời kỳ thuộc địa và 

giải phóng dân tộc. 

• Theo anh/chị, việc tiếp nhận những giá trị chính trị Âu-Mỹ, đặc biệt là bộ máy nhà 

nước có đem lại sự thay đổi tích cực cho nền chính trị các nước Đông Á không? Nếu 

có thì những sự thay đổi tích cực đó là gì? 

• Theo anh/chị, liệu quá trình "sát nhập" (merge) giữa nền chính trị Âu-Mỹ hiện đại với 

nền chính trị Đông Á truyền thống có thể dẫn đến sự hình thành của những chính 

quyền "dân chủ nửa vời" không (như trường hợp của Tổng thống Park Chung Hee của 

Hàn Quốc hay gia tộc nhà họ Kim của Triều Tiên)? Anh chị hãy thử đưa ra quan điểm 

và tìm cách lý giải bản chất vấn đề? 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


